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	Số: 21/2005/QĐ-BGTVT
	Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2005


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG BIỂN BÁO HIỆU VÀO ĐIỀU LỆ BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ 22 TCN 237 - 01
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 34/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 14/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;
Theo đề nghị của các ông: Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Bổ sung biển số 140 "Cấm xe công nông" vào phụ lục 3 (ý nghĩa - sử dụng các biển báo cấm); biển số 510 gồm có 510a, 510b và 510c vào phụ lục 7 (ý nghĩa - sử dụng các biển phụ) trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237 - 01. Hình vẽ, màu sắc, kích thước như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: Khoa học Công nghệ, Pháp chế, Vận tải, Cục trưởng Cục Giám định và quản lý chất lượng công trình giao thông, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam; Giám đốc các Sở Giao thông vận tải, GTCC; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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Trần Doãn Thọ


PHỤ LỤC
(Kèm theo Quyết định số 21/2005/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 3 năm 2005)

1. Biển số 140 “Cấm xe công nông”
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Để báo đường cấm xe công nông phải đặt biển số 140. Biển hình tròn nền trắng có viền đỏ và vạch chéo đỏ, kích thước theo quy định của Điều 19 - Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN-237-01.

Kích thước và màu sắc của hình vẽ trên biển:

- Đường kính bánh xe:

10 cm.
- Chiều cao hình vẽ xe công nông:
23 cm.
- Chiều dài hình vẽ xe công nông:
40 cm.
2. Biển số 510 (a, b, e) là biển phụ, để giải thích và biểu thị thời gian cấm, biển được đặt dưới biển số 140.
Biển hình chữ nhật, nền màu trắng có viền màu đen bề rộng 1cm và cách mép biển 1cm, bán kính đường lượn tròn ở bốn góc là 2 cm, chữ viết trên biển màu đen.

a) Biển số 510a: chữ viết trên biển “cấm xe công nông”
Kích thước và màu sắc của hình vẽ trên biển: (hệ số 1)

- Chiều cao của biển:
50 cm

- Chiều rộng của biển:
70 cm

- Chiều cao chữ viết :
10 cm

- Chiều dầy nét chữ:
1,5 cm
- Kiểu chữ nét gầy theo Bảng 3 phụ lục 15 Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN-237-01.
b) Biển số 510b và 510c: ngoài chữ “cấm xe công nông” còn ghi thời gian cấm:
+ Cấm 01 khoảng thời gian:

- Chiều cao của biển:
75 cm

- Chiều rộng của biển:
70 cm
+ Cấm 02 khoảng thời gian:

- Chiều cao của biển:
95 cm

- Chiều rộng của biển:
70 cm
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